
UBND XÃ ỨNG THIÊN

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KHỐI GIÁO DỤC THUỘC XÃ ỨNG THIÊN NĂM 2026

(Ban hành kèm theoThông báo số: 259/TB-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Ứng Thiên)
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theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được phê duyệt

(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TỔNG CỘNG 56

I KHỐI TIỂU HỌC 26

1 Tiểu học Nguyễn
Thượng Hiền 15

Giáo viên tiểu học V.07.03.29 Hạng III 13
Giáo viên cơ bản
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học
hoặc Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học V.07.03.29 Hạng III 1

Giáo viên môn Tiếng Anh
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng
Anh.Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên
ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ GD&ĐT
ban hành.

Giáo viên tiểu học V.07.03.29 Hạng III 1

Giáo viên môn Tin học
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin
học.Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên
ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ GD&ĐT
ban hành.

2 Tiểu học Ứng Thiên 11

Giáo viên tiểu học V.07.03.29 Hạng III 10
Giáo viên cơ bản
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học
hoặc Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học V.07.03.29 Hạng III 1

Giáo viên môn Tin học
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin
học.Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên
ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ GD&ĐT
ban hành.

II KHỐI THCS 30

1 THCS Bùi Bằng Đoàn 11

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 3

Giáo viên môn Toán
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Toán
học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên
ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban
hành

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 2

Giáo viên môn Tiếng Anh
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng
Anh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên
ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban
hành

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 2

Giáo viên môn Khoa học tự nhiên
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Khoa
học tự nhiên hoặc ngành đào tạo giáo viên Vật lý. Trường hợp
môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào
tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành  phù hợp
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành
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Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 2

Giáo viên môn Tin học
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học.
Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành
phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành
cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 2

Giáo viên môn Ngữ văn
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Ngữ
văn. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên
ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban
hành

2 THCS Ứng Thiên 19

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 1

Giáo viên môn Tiếng anh
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng
anh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên
ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban
hành

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 1

Giáo viên môn Khoa học xã hội
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Khoa
học xã hội hoặc ngành đào tạo giáo viên Địa lý. Trường hợp
môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào
tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành  phù hợp
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 2

Giáo viên môn Khoa học tự nhiên
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Khoa
học tự nhiên hoặc ngành đào tạo giáo viên Vật lý. Trường hợp
môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào
tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành  phù hợp
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 4

Giáo viên môn Tin học
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học.
Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành
phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành
cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 4

Giáo viên môn Ngữ văn
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Ngữ
văn. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên
ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban
hành

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 3

Giáo viên môn Toán
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Toán
học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên
ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban
hành

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 1

Giáo viên môn Giáo dục công dân
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo
dục công dân. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng
cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân
chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm  dành  cho  giáo  viên  THCS  theo  chương  trình  do  Bộ
GD&ĐT ban hành
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Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 1

Giáo viên môn Khoa học tự nhiên
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Khoa
học tự nhiên hoặc ngành đào tạo giáo viên Sinh học. Trường
hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành  phù
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 1

Giáo viên môn Khoa học tự nhiên
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Khoa
học tự nhiên hoặc ngành đào tạo giáo viên Hóa học. Trường hợp
môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào
tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành  phù hợp
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên THCS V.07.04.32 Hạng III 1

Giáo viên môn Giáo dục thể chất
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo
dục thể chất. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử
nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân
chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ
GD&ĐT ban hành

TT Tên đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi chú
Vị trí việc làm

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

Hạng chức
danh nghề

nghiệp

Số lượng
(người)

Trình độ; Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được phê duyệt

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-08-12T21:16:39+0700


		2026-08-13T07:51:59+0700




